
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 15,063,199,176    

1 02/10/2024 Cô Huỳnh Thị Thuý Ngận cho vô TK 200,000                

2
05/10/2024

Công ty Accelent Technologies, Inc và hội Asian Pacific Islander Public 

Affair Community Education Foundation cho 2.000 USD * 24.500
49,000,000           

3 08/10/2024 Cô Nguyễn Thị Kim Lai cho vô TK 300,000                

4  Lido Charity Corp cho TM 105,000,000         

5 10/10/2024 Công ty YiDing cho vô TK 10,000,000           

6 12/10/2024 Ông Nội của An và Bình cho tiền mặt 5,000,000             

7

13/10/2024

Nhóm thiện nguyện Tình Bạn cho 10 thùng mì, 5kg đường, 5l dầu, 4.3kg 

bột giặt, 1 thùng nước tương, 5l nước rửa chén, 5l nước mắm, 4 bao gạo, bột 

ngọt, bánh và sữa

-                        

8 14/10/2024 Anh Vương Thành Công cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

9 15/10/2024 Gia đình Anh Thiếu cho TM 2,000,000             

10 23/10/2024 Học bổng Homtamin 2024 cho vô TK 12,500,000           

11
24/10/2024

Tiền từ thiện buổi nhạc ở San Diego và Orange County do Hội Phong và 

Bao Duong tổ chức cho vô TK
2,538,000,000      

12  Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

13 25/10/2024 Nhận lại tiền BHTN của Jan Phát 100,000                

14 28/10/2024 Cô Nguyễn Hoàng Ngọc Ngân cho vô TK 1,200,000             

15 31/10/2024 Bác LeLiem ở Úc cho 100AUD*16.570 1,657,000             

16  Lãi không kỳ hạn TK 801 cho vô TK 6,462                    

Tổng Trong kỳ 2,731,963,462      

Tổng Cuối kỳ 17,795,162,638    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 29,451,249,498    

1 01/10/2024 Chợ 857,000                

2   Học phí tiếng Nhật cho 2 sinh viên Thanh, Hyan 36,800,000           

3 02/10/2024 Chợ 986,000                

4  Tài liệu Táo 50,000                  

5  Gas 365,000                

6 03/10/2024 Chợ 934,000                

7  Xăng 50,000                  

8 04/10/2024 Chợ 924,000                

9  Khám bệnh + thuốc cho học sinh Bình 176,000                

10  Tiền ăn 2 sinh viên Thanh, Hyan 4,000,000             

11 05/10/2024 Chụp hình thẻ cho Tiến và Nhi 50,000                  

12  Chợ 885,000                

13  Tiền điện thoại bàn 35,000                  

14  Mua bao rác đen 150,000                

PHẢI TRẢ

CHI

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 10 NĂM 2024
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

PHẢI THU



15 06/10/2024 Chợ 942,000                

16 07/10/2024 Học phí buổi 2 của 11 em tiểu học 2,768,000             

17  BHYT + edu A Phát 955,000                

18  BHYT + edu A Khuất 955,000                

19  BHYT + edu Tiến 955,000                

20  BHYT + edu Thuận 955,000                

21  BHYT + edu Triều 955,000                

22  BHYT + edu Tam 955,000                

23  BHYT + edu Bim 955,000                

24  BHYT + edu Hưng 955,000                

25  BHYT + edu Phút 955,000                

26  BHYT + edu Nhi 955,000                

27  BHYT + edu Doanh 955,000                

28  Chợ 897,000                

29 08/10/2014 Gà rán 1,190,000             

30  Pizza 1,650,000             

31  Nước ngọt + đá 185,000                

32  Học phí sinh viên Hiếu 7,700,000             

33  Chợ 674,000                

34 09/10/2024 Nạp mực máy in 80,000                  

35  Chợ 953,000                

36  Xăng 50,000                  

37 10/10/2024 Mua hàn chì và chì 50,000                  

38  Đóng tiền rác 300,000                

39  Chợ 876,000                

40  Phí đăng kiểm xe 2,161,000             

41 11/10/2024 Chợ 932,000                

42  Tiền ăn sinh viên Toàn 2,000,000             

43 12/10/2024 Chợ 935,000                

44 13/10/2024 Gas 2 bình 730,000                

45  Chợ 653,000                

46 14/10/2024 Cùm thắng xe đạp điện 150,000                

47  Mua ống nước 88,000                  

48  Gửi bưu phẩm 12,000                  

49  Chợ 967,000                

50  Học phí cho Thanh, Hyan 800,000                

51 15/10/2024 Mua Sáo trúc + bút lông dầu nhỏ 156,000                

52  Chợ 856,000                

53  Xăng 50,000                  

54  Mua cá, mực Bình Thuận 3,980,000             

55 16/10/2024 Chợ 588,000                

56  Mua 100kg gạo 1,800,000             

57 17/10/2024 Chợ 678,000                

58 18/10/2024 Tiền thuốc và khám A Phút (nhiễm trùng hô hấp) 126,000                

59  Chợ 634,000                

60  Mua gà nuôi, thức ăn cho gà 2,035,000             

61 19/10/2024 Mua nước suối 87,000                  

62  Sửa xe đạp điện bị cong phuộc 100,000                

63  Chợ 985,000                

64 20/10/2024 Chợ 652,000                

65  Mua gà nuôi 1,824,000             

66 21/10/2024 Khám bệnh + thuốc cho Khuất (sốt siêu vi) 219,000                

67  Tiền gửi xe Phát 10,000                  

68  Xăng 50,000                  

69  Chợ 893,000                

70  Chợ 768,000                

71  Tiền ăn bán trú tháng 10 học sinh Phát 984,000                

72 23/10/2024 Chợ 937,000                

73  Gas 365,000                

74 24/10/2024 Khám bệnh + thuốc cho học sinh Mo (viêm phế quản) 285,000                

75  Chợ 735,000                

76  Tiền ăn bán trú tháng 10 học sinh Leny 984,000                



77  Điện 5,718,000             

78  Điện thoại di động 640,000                

79 25/10/2024 Chợ 876,000                

80 26/10/2024 Chợ 879,000                

81  Xăng 50,000                  

82 27/10/2024 Chợ 678,000                

83  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

84 28/10/2024 Chợ 963,000                

85  Tiền gửi xe Phát 10,000                  

86 29/10/2024 Tiền tài liệu cho học sinh Táo 15,000                  

87  Chợ 985,000                

88 30/10/2024 Mua 1 chai sơn xịt 30,000                  

89  Chợ 873,000                

90 31/10/2024 Chợ 796,000                

91  Xăng 50,000                  

92  Mua đá mài, đá cắt, cọ 1T, sơn 226,000                

93  Vá xe máy 20,000                  

94  Lương cô Thìn 4,000,000             

95  Lương cô Thảo 7,000,000             

96  Lương cô Hân 7,000,000             

97  Lương thầy Hữu 5,000,000             

98  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 145,133,000         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 17,650,029,638    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 17,650,029,638    


